
STT Mã SV Họ Tên Ngày sinh Thuộc lớp GV Hướng dẫn

1 030731150020 ĐẶNG THANH MAI 28/10/1997 DH31LK01

2 030431150003 TRƢƠNG THỊ MINH NGỌC 30/05/1994 DH31AV01

3 030432160186 Bùi Thị Diệu Thoa 20/08/1998 DH32AV02

4 030432160234 Nguyễn Thị Út 05/05/1998 DH32AV02

5 030433170005 Phùng Thị Chăm 27/07/1999 DH33AV01

6 030433170098 Nhữ Thị Hiền 20/04/1999 DH33AV01

7 030433170137 Trần Minh Hiếu 27/09/1999 DH33AV01

8 030433170032 Trƣơng Thị Huỳnh Hƣơng 02/06/1999 DH33AV01

9 030433170097 Trần Thị Huyền 26/04/1999 DH33AV01

10 030433170019 Nguyễn Kiều Khanh 03/08/1999 DH33AV01

11 030433170096 Nguyễn Thị Mỹ Lệ 20/03/1999 DH33AV01

12 030433170047 Nguyễn Hƣơng Linh 19/03/1999 DH33AV01

13 030433170118 Trịnh Đoàn Quế My 12/10/1999 DH33AV01

14 030433170024 Nguyễn Thị Xuân Vy 12/11/1999 DH33AV01

15
030433170041 Trịnh Minh Châu 27/11/1999 DH33AV02

16
030433170016 Chu Diệu Hà 16/10/1999 DH33AV02

ThS. Phạm Lê Sùng Chính              

Số đt: 0903937009           

Email:chinhpls@buh.edu.vn

ThS. Hoàng Anh Thư                            

Số đt: 0918517911                       

Email:thuha@buh.edu.vn
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17 030433170161 Phạm Thị Mỹ Hạnh 05/09/1999 DH33AV02

18 030433170030 Nguyễn Nhƣ Huyền 24/06/1999 DH33AV02

19 030433170065 Đinh Đàm Khƣơng 01/05/1999 DH33AV02

20 030433170091 Nguyễn Lạc Hoàng Kim 24/04/1999 DH33AV02

21 030433170101 Mai Hoàng Kim Ngân 09/11/1999 DH33AV02

22 030433170141 Phan Thị Ánh Ngọc 18/08/1999 DH33AV02

23 030433170004 Nguyễn Ngọc Quỳnh Nhƣ 19/06/1999 DH33AV02

24 030433170083 Ngô Thị Quỳnh Nhƣ 18/03/1999 DH33AV02

25 030433170086 Nguyễn Đổ La Phan 23/09/1999 DH33AV02

26 030433170069 Lê Võ Anh Phƣớc 11/11/1999 DH33AV02

27 030433170150 Trƣơng Minh Tâm 04/03/1999 DH33AV02

28 030433170119 Huỳnh Thị Mỹ Tiên 13/10/1999 DH33AV02

29 030433170124 Nguyễn Thị Thủy Tiên 13/12/1999 DH33AV02

30 030433170063 Trần Thị Thanh Trúc 07/04/1999 DH33AV02

31 030433170145 Lê Thị Trúc 29/07/1999 DH33AV02

32 030433170117 Lê Quốc Tuấn 28/02/1999 DH33AV02

33 030433170056 Phan Nữ Thảo Vy 25/01/1999 DH33AV02

34 030433170131 Trƣơng Thị Thủy Vy 12/02/1999 DH33AV02

35 030433170023 Trần Hoàng Gia Anh 28/08/1999 DH33AV03

36 030433170072 Nguyễn Hoàng Anh 01/04/1999 DH33AV03

37 030433170092 Lý Vân Anh 14/12/1999 DH33AV03

38 030433170039 Trƣơng Hoài Dung 27/12/1999 DH33AV03

39 030433170107 Trần Ngọc Kỳ Duyên 07/12/1999 DH33AV03

40 030433170064 Trần Thị Lệ Hằng 12/01/1999 DH33AV03

ThS. Lê Nguyễn Bảo                              

Số đt:0933558812                         

Email:baoln@buh.edu.vn

ThS. Đinh Thị Thùy Trang                

Số đt:0906336126                         

Email: trangdtt@buh.edu.vn

ThS. Lê Thị Minh Thủy                    

Số đt:0966181618                        

Email:thuyltm@buh.edu.vn
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41 030433170055 Nguyễn Thanh Hiếu 15/09/1999 DH33AV03

42 030433170026 Nguyễn Thị Cẩm Hƣờng 29/10/1999 DH33AV03

43 030433170178 Nguyễn Võ Minh Ngọc 18/09/1999 DH33AV03

44 030433170125 Nguyễn Đức Phƣơng 18/07/1999 DH33AV03

45 030433170070 Lê Diễm Quỳnh 02/05/1999 DH33AV03

46 030433170076 Huỳnh Tấn Tài 18/06/1999 DH33AV03

47 030433170006 Huỳnh Lệ Thu 25/10/1999 DH33AV03

48 030433170134 Nguyễn Ngô Huyền Trang 07/10/1999 DH33AV03

49 030433170012 Trƣơng Thị Thanh Trúc 20/10/1999 DH33AV03

ThS. Võ Thị Bảo Châu                          

Số đt:0937894134                         

Email:chauvtb@buh.edu.vn
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